
   Biểu số 3 - Ban hành kèm theo Thông tư số 90 ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài chính 

  Đơn vị: Văn phòng Cục Bảo vệ thực vật CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Chương: 012 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

  Hà Nội, ngày 15 tháng 01 Năm 2025 

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QÚY 4 NĂM 2024 

(Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị  dự toán sử dụng ngân sách nhà nước) 

 

         Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; 

         Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà 

nước hỗ trợ 

       Văn phòng Cục Bảo vệ thực vật công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý 4 

năm 2024 như sau: 

    ĐV tính: Triệu đồng 

Số  

T

T  

Nội dung 

Dự toán 6 

tháng đầu 

năm/cả 

năm 

Ước thực 

hiện đến 

hết quý IV 

/năm 2024 

Ước thực 

hiện đến 

hết quý 

4/Dự toán 

năm (tỷ lệ 

%) 

Ước thực hiện 

quý 4 năm 

2024 so với 

cùng kỳ năm 

trước (tỷ lệ %) 

1 2 3 4 5 6 

A 

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ 

phí         

I  Số thu phí, lệ phí 3.932 8.101 206 119 

1 Lệ phí         

2 Phí 3.932 8.100,6 206,0 119,4 

  Phí kiểm dịch thực vật         

  Phí giám sát khử trùng         

  

Phí thẩm định cấp giấy phép, GCN 

thuốc BVTV 
3.692 

7.486,0 202,8 124,8 

  

Phí thẩm định phục vụ cấp giấy chứng 

nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện 

kiểm dịch  
100 

180 180,0 187,5 

  

Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận hợp 

quy sp,  chỉ định phòng thử nghiệm lần 

đầu & thay đổi, bổ sung thuốc BVTV 

60 

6 10,0 6,1 

  

Phí chỉ định tổ chức thử nghiệm phân 

bón (bao gồm lần đầu, thay đổi, bổ 

sung), tổ chức chứng nhận thử nghiệm 

phân bón 

20 

45 225,0 0,0 

  Phí cấp mới, cấp lại, GCNSXPB 50 383,6 767,2 89,5 

  Phí xét tuyển viên chức 10 0 0,0 0,0 



II 

Chi từ nguồn thu phí được để lại, 

nguồn sự nghiệp được để lại 
25.117,0 21.761,0 87 145 

1 Chi sự nghiệp 0 0     

a  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên         

b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên         

2 Chi quản lý hành chính 25.117,0 21.761,0 87 145 

a  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ  11.272,0 9.546,0 84,7 86,9 

b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ  13.845,0 12.215,0 88,2 302,0 

III 

 Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà 

nước 1.179,6 2.387,3 202,4 120,8 

1 Lệ phí         

  Lệ phí…         

2 Phí 1.180 2.387,3 202,4 120,8 

  Phí kiểm dịch thực vật         

  Phí giám sát khử trùng         

  

Phí thẩm định cấp giấy phép, GCN 

thuốc BVTV 1.108 2.245,8 202,8 124,8 

  

Phí thẩm định phục vụ cấp giấy chứng 

nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện 

kiểm dịch  30 54,0 180,0 187,5 

  

Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận hợp 

quy sp,  chỉ định phòng thử nghiệm lần 

đầu & thay đổi, bổ sung thuốc BVTV 18 1,8 10,0 6,1 

  

Phí chỉ định tổ chức thử nghiệm phân 

bón (bao gồm lần đầu, thay đổi, bổ 

sung), tổ chức chứng nhận thử nghiệm 

phân bón 4 9,0 225,0 0,0 

  Phí cấp mới, cấp lại, GCNSXPB 10 76,7 767,2 89,5 

  Phí xét tuyển viên chức 10 0,0 0,0 0,0 

B Dự toán chi ngân sách nhà nước         

I Nguồn ngân sách trong nước 3.370,0 2.413,0 71,6 169,7 

1 Chi quản lý hành chính         

1.1  Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ          

1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ          

2 

Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 

(100-101) 663,5 497,0 74,9 49,6 

2.1 

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học 

công nghệ         

            

  - Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ         

  

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ 

sở         

2.2 

 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo 

chức năng         

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên  663,5 497,0 74,9 49,6 



3 

Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 

(130-134) 265,5 184,0 69,3   

3.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên         

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên  265,5 184,0 69,3   

4 Chi hoạt động kinh tế ( 280-281) 2.441,0 1.732,00 71,0 413 

4.1  Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên         

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên  2.441,0 1.732,00 71,0 413 

II Nguồn vốn viện trợ         

1 Chi hoạt động kinh tế          

1.1 Dự án A         

1.2 Dự án B         

  Ngày  15 tháng 01 năm 2025 

  
KT. CỤC TRƯỞNG 

  
 PHÓ CỤC TRƯỞNG 

      

      

      

  Nghiêm Quang Tuấn 
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